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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
		

	Số:          /QĐ-UBND

	Ngọk Réo, ngày      tháng      năm 2026



QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đội xung kích phòng thủ dân sự xã Ngọk Réo

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌK RÉO
[bookmark: _Hlk212534376]Căn cứ Luật tổ chức tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025; 
Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; 
Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự năm 2023;Luật Quốc phòng ngày 8/6/2018;
Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố đội xung kích phòng chống thiên tại cấp xã;
Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung, một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Căn cứ Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đê điều và phòng chống, thiên tai;
Căn cứ Quyết định số 121 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Ngọk Réo; Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Ngọk Réo;
Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Ngọk Réo (tại Tờ trình số 52/TTr-BCH ngày 22  tháng 6 năm 2026) và theo đề nghị của phòng Văn hóa-Xã hội (tại Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 07/7/2026).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đội xung kích phòng thủ dân sự xã Ngọk Réo và các tổ xung kích các thôn gồm các ông, bà có tên sau:
(Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Đội xung kích phòng thủ dân sự chịu sự quản lý, điều hành của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã và có nhiệm vụ:
- Thực hiện các nội dung của Kế hoạch phòng thủ dân sự, phương án ứng phó với thiên tai đã được Chủ tịch UBND xã phê duyệt; 
- Tham mưu giúp UBND xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn khi có yêu cầu.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng phòng Kinh tế xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Bộ CHQS tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ xã;
-  Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Như điều 3;
- Thôn đội trưởng, thôn trưởng các thôn;
- Luru: VT, VHXH.
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DANH SÁCH
ĐỘI XUNG KÍCH PHÒNG THỦ DÂN SỰ XÃ NGỌK RÉO
(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2026
 của UBND xã Ngọk Réo)

	TT
	Họ và Tên
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1 
	Đinh Mạnh Hùng
	Chỉ huy trưởng
	0375.554.293
	Đội trưởng

	2 
	Siu Ga Rin
	Phó Chỉ huy trưởng 
	0964.211.235
	Đội phó trực

	3 
	A Án
	Chính trị viên phó
	0981.174.988
	Đội phó

	4 
	Nguyễn Văn Thanh
	Phó trưởng công an xã
	090.515.2779
	Đội phó

	5 
	Lê Văn Chung
	Phó CTUBMTTQVN xã
	035.939.2327
	Đội phó

	6 
	A Phúc
	Trợ lý tuyên huấn
	0963.040.075
	Tổ viên

	7 
	U Lê Ngọc
	Trợ lý tuyên huấn
	0969.534.551
	Tổ viên

	8 
	Đặng Ngọc Sơn
	Trợ lý chính trị
	0973.313.083
	Tổ viên

	9 
	U Lũi
	NV QL,QK kiêm thủ kho
	033.897.1281
	Tổ viên

	10 
	Từ Long Duy
	NV, VT-Công nghệ thông tin
	0362404278
	Tổ viên

	11 
	A Thắng
	Trợ lý Ban CHQS xã
	032.544.1365
	Tổ viên TT

	12 
	U Gam
	Chiến sỹ Dân quân TT
	
	Tổ viên

	13 
	U Ngan
	Chiến sỹ Dân quân TT
	
	Tổ viên

	14 
	U Sa Phi
	Chiến sỹ Dân quân TT
	
	Tổ viên

	15 
	U Ri Hải
	Chiến sỹ Dân quân TT
	
	Tổ viên

	16 
	A Văn Tý
	Chiến sỹ Dân quân TT
	
	Tổ viên

	17 
	A Tuyển
	Chiến sỹ Dân quân TT
	
	Tổ viên

	18 
	U Lạc
	Chiến sỹ Dân quân TT
	
	Tổ viên

	19 
	Mùi Anh Tuấn
	Chiến sỹ Dân quân TT
	
	Tổ viên

	20 
	A Têng
	bt’ DQCĐ xã
	096.474.4541
	Tổ viên

	21 
	Y Sỹ
	at’ DQCĐ xã
	0374.472.395
	Tổ viên

	22 
	Y Nhi
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	23 
	Y Diễm
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	24 
	Y Thư
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	25 
	Y Dú
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	26 
	A Chờ
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	27 
	A Dẽ
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	28 
	A Lực
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	29 
	A Nhảy
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	30 
	A Mừng
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	31 
	A Nghị
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	32 
	A Thiêng
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	33 
	A Nhúc
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	34 
	A Linh Tha
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	35 
	U Minh Lợi
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	36 
	Y Nguyệt Thảo
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	37 [bookmark: _Hlk212035387]
	Y Tuy
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	38 
	A Tin
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	39 
	A Đường
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	40 
	U Trang
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	41 
	U Bình
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	42 
	Bùi Văn Trực
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	43 
	U Giang Tiến
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	44 
	Y Nhị
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	45 
	Y Hăng
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	46 
	Y Bim
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	47 
	Y Dang
	Chiến sỹ DQCĐ xã
	
	Tổ viên

	48 
	A Nguyên
	TĐT – Đăk Lôi
	032.584.2087
	Tổ trưởng

	49 
	A Hữu
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	50 
	A Lương
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	51 
	A Bửu
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	52 
	A Thâng
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	53 
	A Kha
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	54 
	A Tôn
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	55 
	A Nghĩ
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	56 
	A Pốt
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	57 
	A A
	TĐT- Kon Bơ Băn
	037.440.8224
	Tổ trưởng

	58 
	A Thăng
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	59 
	A Jơr
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	60 
	A Khoai
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	61 
	A Diêng
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	62 
	A Đường
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	63 
	A Xoai
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	64 
	A Chiến
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	65 
	A Lũy
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	66 
	U Vui
	TĐT-Kon Rôn Sơ Tiu
	032.885.4784
	Tổ trưởng

	67 
	A Do
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	68 
	A Luân b
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	69 
	A Hliết
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	70 
	A Tất
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	71 
	A Cấp
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	72 
	Y Nam Phôn
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	73 
	Y Ngọc
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	74 
	A Thiêng
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	75 
	A Nhúc
	TĐT- Đăk Têng
	035.6313.746
	Tổ trưởng

	76 
	A Lương Niên
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	77 
	A Lâm
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	78 
	Y Dang
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	79 
	Y Tuy
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	80 
	A Phước
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	81 
	A Thiệp
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	82 
	A Chun
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	83 
	A Tím
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	84 
	Trần Văn Thắm
	TĐT- Kon STiu 2
	
	Tổ trưởng

	85 
	Hoàng Văn Cường
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	86 
	Hoàng Đình Hùng
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	87 
	A Khâm
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	88 
	A Lung
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	89 
	Phạm Thanh Bình
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	90 
	A Đông
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	91 
	Nông Hoàng Chung
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	92 
	Phạm Thị Lệ
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	93 
	A Hoàng Bỉu
	TĐT-Kon Gu 1
	078.2537.350
	Tổ trưởng

	94 
	A Cha Pi
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	95 
	A Goa
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	96 
	A Việt
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	97 
	Y Binh
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	98 
	A Tử
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	99 
	A Ti
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	100 
	A Thọ
	TĐT-Kon Gu 2
	033.3802.165
	Tổ trưởng

	101 
	A Sỹ Lực
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	102 
	A Thuê
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	103 
	Phạm Thái Hạo
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	104 
	A Trâm
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	105 
	A Khân
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	106 
	A Niên
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	107 
	A Quốc
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	108 
	A Bảo
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	109 
	Huỳnh Quốc Duy
	TĐT- Thôn Đoàn kết
	097.3725.739
	Tổ trưởng

	110 
	Trịnh Minh Châu
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	111 
	Lê Công Hậu
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	112 
	Nguyễn Văn Tính
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	113 
	Huỳnh Minh Thái
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	114 
	Nguyễn Trung Kiên
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	115 
	A Khoách
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	116 
	Y Huyết
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	117 
	Y Ngân
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	118 
	A Lộc
	TĐT- Đăk Duông
	096.2824.283
	Tổ trưởng

	119 
	A Hoài Niệm
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	120 
	A Nam
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	121 
	A Huỳnh
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	122 
	A Đức
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	123 
	A Qúy
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	124 
	A Sót
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	125 
	A Bác Han
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên

	126 
	A Tôn
	Chiến sỹ DQTC xã
	
	Tổ viên



2

